
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 405/QĐ-UBND                 Vĩnh Long, ngày 06 tháng 3 năm 2024 
 

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục  h   ục h nh ch nh    c   a   i  b    ng trong 

lĩnh vực Đ ờng  h y nội  ịa  h ộc phạm vi chức năng q ản lý c a  

Sở Giao  hông vận  ải  ỉnh Vĩnh Long 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ  uyết định số 161/ Đ-  TVT ngày 19 tháng 02 năm 2024 của 

 ộ  iao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của  ộ  iao thông 

vận tải; 

Theo đề nghị của  iám đốc Sở  iao thông vận tải tại Tờ trình số 33/TTr-

SGTVT ngày 01 tháng 3 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 08 (Tám) thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể như sau: 

- 04 (Bốn) thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường thủy nội địa được sửa 

đổi, bổ sung đã được công bố tại Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 

năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; 

- 04 (Bốn) thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường thủy nội địa đã được 

công bố tại Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. 

(Phụ lục chi tiết kèm theo) 
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Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp với Chánh Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:  

- Công  hai đ   đủ  anh mục  nội  ung các thủ tục h nh ch nh thuộc th m 

qu  n giải qu ết tại C  sở dữ liệu quốc gia v  thủ tục hành chính và Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. 

- Căn cứ cách thức thực hiện của từng thủ tục h nh ch nh được công  ố 

tại Qu ết định n    ổ sung v o Danh mục thủ tục h nh ch nh thực hiện tại 

 rung t m  hục vụ h nh ch nh công tỉnh; Danh mục thủ tục h nh ch nh thực 

hiện tiếp nhận h  s  v  trả  ết quả qua  ịch vụ  ưu ch nh công  ch; Danh mục 

dịch vụ công trực tuyến. 

-  ham mưu Chủ tịch Ủ   an nh n   n tỉnh x    ựng qu  trình nội  ộ 

giải qu ết các thủ tục h nh ch nh được công  ố  èm theo Qu ết định n   trong 

thời hạn chậm nhất 10 ngày làm việc  ể từ ng   Qu ết định n   có hiệu lực thi 

h nh  trình Chủ tịch Ủ   an nh n   n tỉnh phê  u ệt. 

-  ổ chức thực hiện đúng nội  ung các thủ tục h nh ch nh được công  ố 

kèm theo Qu ết định n  . 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao 

thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Qu ết định có hiệu lực  ể từ ng   10 tháng 3 năm 2024./. 

Nơi nhận: 
- Như Đi u 3; 

- Cục Kiểm soát   HC - VPCP; 
- CT, các PCT. UBND tỉnh; 
- LĐV . UBND tỉnh;  

- Trung tâm PVHCC;  

- Phòng KT-NV; 
- Lưu: V   06.PVHCC. 

CHỦ TỊCH 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH LONG 
(Kèm theo  uyết định số 405/ Đ-UBND ngày 06/3/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

STT Mã TTHC 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời gian giải quyết Địa điểm thực hiện Phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
1
 

CẤP TỈNH 

1 1.009456.000.

00.00.H61 

Công bố hoạt 

động cảng thủy 

nội địa 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ theo quy định. 

Nộp h  s  trực tiếp 

hoặc gửi h  s  qua 

dịch vụ  ưu ch nh 

công ích đến Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Vĩnh 

Long  địa chỉ: Số 

12C  Đường Hoàng 

Thái Hiếu   hường 1, 

thành phố Vĩnh Long  

tỉnh Vĩnh Long hoặc 

nộp hồ sơ trực tuyến 

tại Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính của tỉnh 

(địa chỉ: 

https://dichvucong.vi

nhlong.gov.vn). 

100.000 đ ng/l n - Nghị định số 08/2021/NĐ-

CP ngày 28/01/2021 của 

Ch nh phủ qu  định v  quản 

lý hoạt động đường thủ  nội 

địa; 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-

CP ngày 25/01/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-

CP ngày 28/01/2021 của 

Chính phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường thủy nội 

địa; 

-  hông tư số 198/2016/  -

B C ng   08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ   i ch nh 

v  qu  định mức thu  chế độ 

thu  nộp  quản lý v  sử  ụng 

ph   lệ ph  trong lĩnh 

vực đường thủ  nội địa v  

- C  quan có th m 

quy n quyết định: Sở 

Giao thông vận tải. 

- C  quan trực tiếp 

thực hiện thủ tục 

hành chính: Sở Giao 

thông vận tải. 

                                                 
1
 Ghi chú:  h n in nghiêng l  nội  ung được sửa đổi   ổ sung. 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời gian giải quyết Địa điểm thực hiện Phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đường sắt. 

2 1.004242.000.

00.00.H61 

Công bố lại hoạt 

động cảng thủy 

nội địa 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ theo quy định. 

Nộp h  s  trực tiếp 

hoặc gửi h  s  qua 

dịch vụ  ưu chính 

công  ch đến Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Vĩnh 

Long  địa chỉ: Số 

12C  Đường Hoàng 

Thái Hiếu   hường 1, 

thành phố Vĩnh Long  

tỉnh Vĩnh Long hoặc 

nộp hồ sơ trực tuyến 

tại Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính của tỉnh 

(địa chỉ: 

https://dichvucong.vi

nhlong.gov.vn). 

100.000 đ ng/l n - Nghị định số 08/2021/NĐ-

C  ng   28/01/2021 của 

Ch nh phủ qu  định v  quản 

lý hoạt động đường thủ  nội 

địa; 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-

CP ngày 25/01/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-

CP ngày 28/01/2021 của 

Chính phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường thủy nội 

địa; 

-  hông tư số 198/2016/  -

B C ng   08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ   i ch nh 

v  qu  định mức thu  chế độ 

thu  nộp  quản lý v  sử  ụng 

ph   lệ ph  trong lĩnh 

vực đường thủ  nội địa v  

đường sắt. 

- C  quan có th m 

quy n quyết định: Sở 

Giao thông vận tải. 

- C  quan trực tiếp 

thực hiện thủ tục 

hành chính: Sở Giao 

thông vận tải. 

CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN 

3 1.009444.000.

00.00.H61 

Gia hạn hoạt động 

cảng   ến thủ  nội 

địa 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ theo quy định. 

Cấp tỉnh: Nộp h  s  

trực tiếp hoặc gửi h  

s  qua  ịch vụ  ưu 

ch nh công  ch đến 

 rung t m  hục vụ 

h nh ch nh công tỉnh 

Vĩnh Long  địa chỉ: 

Số 12C  Đường 

Không có - Nghị định số 08/2021/NĐ-

C  ng   28/01/2021 của 

Ch nh phủ qu  định v  quản 

lý hoạt động đường thủ  nội 

địa; 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-

CP ngày 25/01/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

- Sở Giao thông vận 

tải: gia hạn đối với 

cảng thủ  nội địa trên 

đường thủ  nội địa 

địa phư ng  đường 

thủ  nội địa chu ên 

dùng nối với đường 

thủ  nội địa địa 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời gian giải quyết Địa điểm thực hiện Phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Ho ng  hái Hiếu  

 hường 1  th nh phố 

Vĩnh Long  tỉnh Vĩnh 

Long hoặc nộp h  s  

trực tu ến tại Hệ 

thống thông tin giải 

qu ết thủ tục h nh 

ch nh của tỉnh (địa 

chỉ: 

https://dichvucong.vi

nhlong.gov.vn). 

Cấp huyện: Nộp h  

s  trực tiếp hoặc gửi 

h  s  qua  ịch vụ  ưu 

ch nh công  ch đến 

Bộ phận Một cửa cấp 

hu ện hoặc nộp h  s  

trực tu ến tại Hệ 

thống thông tin giải 

qu ết thủ tục h nh 

ch nh của tỉnh (địa 

chỉ: 

https://dichvucong.vi

nhlong.gov.vn). 

Nghị định số 08/2021/NĐ-

CP ngày 28/01/2021 của 

Chính phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường thủy nội 

địa. 

 

phư ng  cảng thủ  

nội địa trong vùng 

nước cảng  iển nối 

với đường thủ  nội 

địa địa phư ng v  

 ến thủ  nội địa trên 

địa   n tỉnh  th nh 

phố trực thuộc trung 

ư ng trừ trường hợp 

thuộc th m qu  n của 

Bộ Giao thông vận tải 

và các trường hợp 

 hác  o Bộ Giao 

thông vận 

tải qu ết định. 

- UBND cấp hu ện: 

gia hạn  ến  hách 

ngang sông,  ến thủ  

nội địa phục vụ thi 

công công trình chính 

trên địa   n tỉnh  

thành phố trực thuộc 

trung ư ng. 

CẤP HUYỆN 

4 1.009452.000.

00.00.H61 

 hỏa thuận thông 

số  ỹ thuật x   

 ựng  ến thủ  nội 

địa 

-  rước  hi có văn  ản 

thỏa thuận  UBND cấp 

hu ện lấ  ý  iến của Chi 

cục đường thủ  nội địa 

khu vực. 

-  rong thời hạn 05 ngày 

Nộp h  s  trực tiếp 

hoặc gửi h  s  qua 

dịch vụ  ưu ch nh 

công  ch đến Bộ phận 

Một cửa cấp huyện 

hoặc nộp h  s  trực 

Không có - Nghị định số 08/2021/NĐ-

C  ng   28/01/2021 của 

Ch nh phủ qu  định v  quản 

lý hoạt động đường thủ  nội 

địa; 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-

- C  quan có th m 

quy n quyết định: 

UBND cấp huyện. 

- C  quan trực tiếp 

thực hiện thủ tục 

hành chính: UBND 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời gian giải quyết Địa điểm thực hiện Phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

l m việc   ể từ ng   nhận 

được văn  ản đ  nghị của 

UBND cấp hu ện, Chi 

cục đường thủ  nội địa 

 hu vực có văn  ản trả 

lời. 

-  rong thời hạn 05 ngày 

l m việc   ể từ ng   nhận 

được văn  ản của Chi cục 

đường thủ  nội địa  hu 

vực  UBND cấp hu ện có 

văn  ản thỏa thuận thông 

số  ỹ thuật x    ựng 

gửi chủ đ u tư. 

-  rường hợp  ến thủ  

nội địa trong vùng nước 

cảng  iển  trước  hi th m 

định  thỏa thuận thông số 

 ỹ thuật x    ựng  

UBND cấp hu ện lấ  ý 

 iến của Cảng vụ h ng 

hải  ằng văn  ản. 

 rong thời hạn 05 ngày 

l m việc   ể từ ng   nhận 

được văn  ản đ  nghị  

Cảng vụ h ng hải có văn 

 ản trả lời. 

tuyến tại Hệ thống 

thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính 

của tỉnh (địa chỉ: 

https://dichvucong.vi

nhlong.gov.vn). 

CP ngày 25/01/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-

CP ngày 28/01/2021 của 

Chính phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường thủy nội 

địa. 

 

cấp huyện. 

 

5 1.009453.000.

00.00.H61 

 hỏa thuận thông 

số  ỹ thuật x   

 ựng  ến  hách 

ngang sông   ến 

thủ  nội địa phục 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ theo quy định. 

Nộp h  s  trực tiếp 

hoặc gửi h  s  qua 

dịch vụ  ưu ch nh 

công  ch đến Bộ phận 

Một cửa cấp huyện 

Không có - Nghị định số 08/2021/NĐ-

C  ng   28/01/2021 của 

Ch nh phủ qu  định v  quản 

lý hoạt động đường thủ  nội 

địa; 

- C  quan có th m 

quy n quyết định: 

UBND cấp huyện. 

- C  quan trực tiếp 

thực hiện thủ tục 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời gian giải quyết Địa điểm thực hiện Phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vụ thi công công 

trình chính 

hoặc nộp h  s  trực 

tuyến tại Hệ thống 

thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính 

của tỉnh (địa chỉ: 

https://dichvucong.vi

nhlong.gov.vn). 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-

CP ngày 25/01/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-

CP ngày 28/01/2021 của 

Chính phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường thủy nội 

địa. 

hành chính: UBND 

cấp huyện. 

 

6 1.009454.000.

00.00.H61 

Công  ố hoạt 

động  ến thủ  nội 

địa 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ theo quy định. 

Nộp h  s  trực tiếp 

hoặc gửi h  s  qua 

dịch vụ  ưu ch nh 

công  ch đến Bộ phận 

Một cửa cấp huyện 

hoặc nộp h  s  trực 

tuyến tại Hệ thống 

thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính 

của tỉnh (địa chỉ: 

https://dichvucong.vi

nhlong.gov.vn). 

100.000 đ ng/l n - Nghị định số 08/2021/NĐ-

C  ng   28/01/2021 của 

Ch nh phủ qu  định v  quản 

lý hoạt động đường thủ  nội 

địa; 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-

CP ngày 25/01/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-

CP ngày 28/01/2021 của 

Chính phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường thủy nội 

địa. 

-  hông tư số 198/2016/  -

B C ng   08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ   i ch nh 

v  qu  định mức thu  chế độ 

thu  nộp  quản lý v  sử  ụng 

ph   lệ ph  trong lĩnh 

vực đường thủ  nội địa v  

đường sắt. 

- C  quan có th m 

quy n quyết định: 

UBND cấp huyện. 

- C  quan trực tiếp 

thực hiện thủ tục 

hành chính: UBND 

cấp huyện. 

 

7 1.009455.000.

00.00.H61 

Công  ố hoạt 

động  ến  hách 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

Nộp h  s  trực tiếp 

hoặc gửi h  s  qua 

100.000 đ ng/l n - Nghị định số 08/2021/NĐ-

C  ng   28/01/2021 của 

- C  quan có th m 

quy n quyết định: 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời gian giải quyết Địa điểm thực hiện Phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngang sông   ến 

thủ  nội địa phục 

vụ thi công công 

trình chính 

đầy đủ theo quy định. dịch vụ  ưu ch nh 

công  ch đến Bộ phận 

Một cửa cấp huyện 

hoặc nộp h  s  trực 

tuyến tại Hệ thống 

thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính 

của tỉnh (địa chỉ: 

https://dichvucong.vi

nhlong.gov.vn). 

Ch nh phủ qu  định v  quản 

lý hoạt động đường thủ  nội 

địa; 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-

CP ngày 25/01/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-

CP ngày 28/01/2021 của 

Chính phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường thủy nội 

địa. 

-  hông tư số 198/2016/  -

B C ng   08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ   i ch nh 

v  qu  định mức thu  chế độ 

thu  nộp  quản lý v  sử  ụng 

ph   lệ ph  trong lĩnh 

vực đường thủ  nội địa v  

đường sắt. 

UBND cấp huyện. 

- C  quan trực tiếp 

thực hiện thủ tục 

hành chính: UBND 

cấp huyện. 

 

8 1.003658.000.

00.00.H61 

Công  ố lại hoạt 

động  ến thủ  nội 

địa 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ theo quy định. 

Nộp h  s  trực tiếp 

hoặc gửi h  s  qua 

dịch vụ  ưu ch nh 

công  ch đến Bộ phận 

Một cửa cấp huyện 

hoặc nộp h  s  trực 

tuyến tại Hệ thống 

thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính 

của tỉnh (địa chỉ: 

https://dichvucong.vi

nhlong.gov.vn). 

100.000 đ ng/l n - Nghị định số 08/2021/NĐ-

C  ng   28/01/2021 của 

Ch nh phủ qu  định v  quản 

lý hoạt động đường thủ  nội 

địa; 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-

CP ngày 25/01/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-

CP ngày 28/01/2021 của 

Chính phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường thủy nội 

địa; 

- C  quan có th m 

quy n quyết định: 

UBND cấp huyện. 

- C  quan trực tiếp 

thực hiện thủ tục 

hành chính: UBND 

cấp huyện. 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời gian giải quyết Địa điểm thực hiện Phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

-  hông tư số 198/2016/  -

B C ng   08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ   i ch nh 

v  qu  định mức thu  chế độ 

thu  nộp  quản lý v  sử  ụng 

ph   lệ ph  trong lĩnh 

vực đường thủ  nội địa v  

đường sắt. 
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